
Số TT
Số tt theo 

TT số 20

Số tt theo 

TT số 05

Số tt theo 

TT số 39

Tên thuốc/ Tên hoạt 

chất

Đường dùng, dạng 

dùng
Ghi chú

1 5 2 Diazepam Tiêm

2 50 10 Morphin Tiêm

3 48 9 Meloxicam Uống, dùng ngoài

4 56 11
Paracetamol 

(acetaminophen)
Uống, đặt

5 57
Paracetamol + 

chlorpheniramin
Uống

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

6 103
Diphenhydramin 

(Dimedron)
Tiêm, Uống

7 105 20 Epinephrin (adrenalin) Tiêm

8 98 22
Chlorpheniramin 

(hydrogen maleat)
Uống

9 97 Cinnarizin Uống

10 109 24 Loratadin Uống

11 153 37 Phenobarbital  Uống

12 889 206 Oxytocin Tiêm

13 890 207
Ergometrin (hydrogen 

maleat)
Tiêm

14 891 209 Misoprostol Uống

15 489 113
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)
Uống, ngậm dưới lưỡi

16 551 131 Heptaminol Uống

17 661 156 Cồn 70° Dùng ngoài

18 664 158 Povidon iodin Dùng ngoài, đặt âm đạo

19 666 Natri clorid. Dùng ngoài

20 691 Domperidon Uống

21 962 220 Salbutamol sulfat  Xịt mũi, đường hô hấp

22 991 230 Calci clorid Tiêm

23 992 228 Glucose Tiêm truyền

24 997 231 Natri clorid Tiêm truyền

25 1001 229 Ringer lactat Tiêm truyền

26 1003 233 Nước cất pha tiêm Tiêm

27 755 25 Methyl prednisolon Tiêm

28 916 215 Haloperidol Uống

29 917 216 Levomepromazin Uống

5. THUỐC THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ

13. THUỐC CHƯƠNG TRÌNH TÂM THẦN KINH

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THUỐC TỐI THIỂU SỬ DỤNG TẠI CÁC TRẠM Y TẾ VÙNG 3 

(Kèm theo Quyết định số: 1273/QĐ-SYT ngày 06/12/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh)

1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ

4. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

6. THUỐC CHỐNG ĐAU THẮT NGỰC

7. THUỐC ĐIỀU TRỊ HẠ HUYẾT ÁP

8. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN

9. THUỐC CHỐNG NÔN

10. THUỐC CHỮA HEN VÀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH

11. THUỐC TIÊM TRUYỀN

12. HOCMON THƯỢNG THẬN VÀ NHỮNG CHẤT TỔNG HỢP THAY THẾ

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT 

VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP



30 318 66 Ethambutol Uống

31 323 70 Rifampicin + isoniazid Uống

32 324 75
Isoniazid + 

pyrazinamid + 
Uống

33 168 46 Amoxicilin Uống

34 177 52 Cefalexin Uống

35 218 Tobramycin Nhỏ mắt

36 213 Gentamicin Tiêm

37 221 Metronidazol
Uống, dùng ngoài, đặt 

âm đạo

38 233 62 Ciprofloxacin Uống, nhỏ mắt, nhỏ tai

39 280 87 Aciclovir
Uống, tra mắt, dùng 

ngoài

40 451 107 Sắt sulfat + acid folic Uống

41 500 122 Amlodipin Uống

42 515 124 Captopril Uống

43 521 125 Enalapril Uống

44 534 Losartan Uống

45 540 129 Nifedipin Uống

46 541 Perindopril Uống

47 667 126 Furosemid Uống

18. THUỐC CHỐNG HUYẾT KHỐI

48 559 138 Acetylsalicylic acid Uống

49 637

Salicylic acid + 

betamethason 

dipropionat

Dùng ngoài

50 672

Attapulgit mormoiron 

hoạt hóa + hỗn hợp 

magnesi carbonat-

nhôm hydroxyd

Uống

51 682 166 Omeprazol Uống

52 699 Drotaverin clohydrat Uống

53 714 Sorbitol Uống

54 717 Bacillus subtilis Uống

55 721 Diosmectit Uống

56 719 179 Berberin (hydroclorid) Uống

57 726 180 Loperamid Uống

20. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

20.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

20.2. Thuốc chống co thắt

20.3. Thuốc tẩy, nhuận tràng

20.4. Thuốc điều trị tiêu chảy

20.5. Thuốc chống mất nước

15.3. Thuốc nhóm nitroimidazol

15.4. Thuốc nhóm quinolon

15.5. Thuốc chống vi rút khác

16. THUỐC CHỐNG THIẾU MÁU

17. THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

19. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

14. THUỐC CHỮA LAO

15. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

15.1. Thuốc nhóm beta-lactam

15.2. Thuốc nhóm aminoglycosid



58 985 177

Natri clorid + natri 

citrat + kali clorid + 

glucose khan

Uống

59 876 Naphazolin Nhỏ mũi

60 949 Piracetam Uống

61 977 222 N-acetylcystein Uống

62 1009 234 Calci gluconat Uống

63 1022 236 Vitamin A + D3 Uống

64 1023 237 Vitamin B1 Uống

65 1024
Vitamin B1 + B6 + 

B12
Uống

66 1031 Vitamin C Uống

Tổng số: 66 khoản

21.THUỐC ĐIỀU TRỊ MŨI

22.THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

23. THUỐC CHỮA HO

24. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
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